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Câu 1: v x' 3ωAcos3ωt= = . Chọn A 

Câu 2: 
π

cosφ cos 0,5
3

= = . Chọn D 

Câu 3: 
1 2 1 2

Δφ φ φ π A A A 1 2 1= − =  = − = − = . Chọn B 

Câu 4: 
2πd π 2π.0,5

Δφ λ 3m
λ 3 λ

=  =  =  

ω 4π
v λ. 3. 6

2π 2π
= = =  (m/s). Chọn A 

Câu 5: 
T

0,5s T 1s
2
=  = . Chọn A 

Câu 6: 
2π

π λ 2m
λ

=  =  

ω 6π
v λ. 2. 6

2π 2π
= = =  (m/s). Chọn D 

Câu 7: Chọn C 

Câu 8: Cường độ dòng điện chậm pha 
π

2
 so với điện áp hai đầu cuộn cảm. Chọn A 

Câu 9: Dòng điện thẳng 7 7 5

1

I 3
B 2.10 . 2.10 . 10

r 0,06
− − −= = =  (T) 

Dòng điện tròn 7 7 5

2

I 3
B 2π.10 . 2π.10 . 10 π

r 0,06
− − −= = =  (T) 

Vì 5 5 5

1 2 1 2
B B B B B 10 10 π 4,14.10− − −  = + = +   (T). Chọn A 

Câu 10: 
( ) ( ) ( )

1 2

2
P P2

2 2 2

E R 8 18
P I R r 12Ω

R r 8 r 18 r

=
= = ⎯⎯⎯→ =  =

+ + +
. Chọn D 

Câu 11: 
L 10

A 5
2 2

= = =  (cm) 

2π
s 20cm 4A t T 2s ω π

T
= =  = = → = =   

max
v Aω 5π= =  (cm/s). Chọn A 

Câu 12: Chọn C 
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Câu 13: 
3

cu

Δ 4.10
e 0,1

Δt 0,04

−

= = =


 (V). Chọn A 

Câu 14: T 2π LC= . Chọn B 

Câu 15: Chọn D 

Câu 16: 
l

T 2π
g

= . Chọn B 

Câu 17: 
1 2 1 2

N N U U   . Chọn B 

Câu 18: ω 2πf 2π.50 100π= = =  (rad/s) 

( )C 6

1 1
Z 100 Ω

ωC 100π.31,8.10−
= = =  

C C
U Z I 100 2= =  (V). Chọn D 

Câu 19: Chọn A 

Câu 20: a 0=  tại vị trí cân bằng. Chọn C 

Câu 21: Chọn C 

Câu 22: Chọn B 

Câu 23: 
2π 2π

λ v. 20. 10
ω 4π

= = =  (cm) 

M

2πd 2π.2,5 π
u 6cos 4πt 6cos 4πt 6

1
cos 4πt

λ 0 2

     
= − = − = −     

     
. Chọn A 

Câu 24: 2 2 2
2

1 1

U N U 250
U 50V

U N 100 500
=  =  = . Chọn D 

Câu 25: Chọn B 

Câu 26: Góc quét từ 
0

q Q=  đến 0
Q

q
2

=  là 
π T

4 8
→ . Chọn A 

Câu 27: 
L C

U U= →cộng hưởng cosφ 1→ = . Chọn D 

Câu 28: 2 2

0 0

1 1
CU LI

2 2
= . Chọn B 

Câu 29: Chọn D 

Câu 30: Chọn C 

Câu 31: Chọn A 

Câu 32: Chọn C 

Câu 33: 
R r

R r U U=  =  

( ) ( )

( ) ( )

2 2
2 2

R r rr r
r2 2 2 2

AN MB

U U 2UU U
1 1 U 30

U U 30 5 30 5

+
+ =  + =  =  (V) 

( )
2

2 2 2

LC NB r
U U U 30 5 30 60= − = − =  (V) 

( ) ( )
2 22 2

R r LC 0
U U U U 2.30 60 60 2V U 120V= + + = + =  = . Chọn A 

Câu 34: 2 1

1 2

U ΔPP
U 2

U ΔPΔP
cosφ

R

=  = =  
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tt tt2 tt2 tt21
tt tt2

tt1 tt1 2

P U P UΔP 13
U .2 U 117

U P ΔP 54 12ΔP
cosφ

R

=  =  =  = . Chọn B 

Câu 35: 
λ 30

l k. 60 k. k 4
2 2

=  =  =  

M ở bó 1 còn N ở bó 4 (M và N ngược pha) 

M

A λ 30
A 2 2 AM 3,75cm

8 82
= =  = = =  

N

A 3 λ 30
A 2 3 NB 5cm

2 6 6
= =  = = =  

Δx l AM NB 60 3,75 5 51,25cm= − − = − − =  

( ) ( )
222 2

max M N
d Δx A A 51,25 2 2 2 3 51,635= + + = + +   (cm). Chọn A 

Câu 36: 1 2 1 2I I I L LL L L 7,6 8

0
I I .10 10 10 10 10 10 10 L 8,146B 81,46dB= +
= ⎯⎯⎯→ = +  = +  = = . Chọn A 

Câu 37: 2 2 2 2DB DA AB 30 40 50= + = + =  (cm) 

D

DA DB 30 50
k 3,3

λ 6

− −
= =  −  

 Từ 3,3−  đến 3,3  có 7  giá trị nguyên và 6 giá trị bán nguyên 

Chọn A 

Câu 38: 
1 2 2 1 2 1

T 2T ω 2ω α 2α=  =  =  

Tại 
0

t  thì 1

A
x 2

2
= =  

1 2

π π 5π 5π
α α

2 3 6 3
= + = → = →

2

A 3
x 2 3

2
= =  

( )
( )

2 22 2 2 2
2 2 2 d1 1 1 1

d 2 2 2
2d2 2 2 2

W m ω A x1 1 1 4 2 3
W mω A x . . .

2 W m ω 2 2 8A x 4 2 3

  −   −
= −  = = =   

−    −

. 

Chọn A 

Câu 39: dhdanmax 0
0

dhnenmax 0

F A Δl A
3 Δl

F A Δl 2

+
= =  =

−
 

2 1

α π 120
ω

t t 7π/120 7
= = =

−
 (rad/s) 

( )
0 2 2

g 10 49 245 245
Δl m cm A cm

1440 72 36ω 120 / 7
= = = =  =   

( )
2 2

22

0

120 245 245
v ω A Δl Δl 6,5 104cm / s

7 36 72

   
= − − = − −    

   
. Chọn A 

  

α2

(2)

(2)

(1)

(1)

4-2-4
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Câu 40: ω 2πf 2π.50 100π= = =  (rad/s) 

Khi 
C rLC

C 0 Z U U 87V=  = = =  

Khi 
rLC

U min→cộng hưởng ( )L C
6

1 1
Z Z 100 Ω

100ωC
100π. .10

π
−

 = = = =  

rLC

Ur 87 87r
U R 4r

R r 5 R r
=  =  =

+ +
 

Khi 

( ) ( )

2 2 2 2
L

C rLC 2 22 2

L

U r Z 87 r 100
C Z 0 U 3 145 r 50Ω

R r Z 4r r 100

+ +
=  =  =  =  =

+ + + +

.  

Chọn B 

___HẾT___ 
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